
 

UBND HUYỆN VĨNH BẢO 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG TIẾN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:    /KH-TH Hùng Tiến, ngày    tháng  02  năm 2024  

KẾ HOẠCH  

Tổ chức thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 4 và lớp 5 

Sử dụng trong Năm học 2024 - 2025 

 

        Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương 

trình giáo dục phổ thông. 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở 

giáo dục phổ thông; 
Căn cứ Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2023 của Bộ 

GD&ĐT Phê duyệt SGK các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và SGK môn 

Tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Quyết định số 391/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2024 của Bộ GD&ĐT 

Phê duyệt SGK các môn học, HĐGD lớp 5 và SGK các môn Ngoại ngữ 1 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 28 tháng 2 năm 2024 của Ủy 

ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách 

giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hải Phòng; 

Thực hiện Công văn số 480/SGDĐT-GDTH ngày 20/02/2024 của Sở 

GD&ĐT Hải Phòng V/v hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa từ năm học 2024-

2025; công văn số 141/GDĐT-GDTH ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa từ năm học 

2024-2025. 

 Trường Tiểu học Hùng Tiến xây dựng Kế hoạch nghiên cứu, đề xuất lựa 

chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 năm học 2024-2025 như 

sau:  

   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

        1. Mục đích 

Trên cơ sở khung chương trình các môn học đã được ban hành tại Thông tư 

số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để nhận xét về 

tính phù hợp của mỗi đầu sách giáo khoa theo từng môn học về: quan điểm, mục 

tiêu xây dựng chương trình, yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục, phương pháp 

dạy học. 

Lựa chọn sách giáo khoa cho từng môn học, hoạt động giáo dục (sau đây 

gọi chung là môn học) thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đáp ứng các Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa 
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trong cơ sở giáo dục tiểu học do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng ban 

hành về phù hợp điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục tiểu học, phù 

hợp đặc điểm kinh tế xã hội của thành phố và địa phương. 

   2. Yêu cầu 

- Lựa chọn sách giáo khoa làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, 

khách quan, minh bạch, nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi cá 

nhân và tập thể.  

- Thực hiện đúng quy trình lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư 

27/2023/TT-BGDĐT công khai, đúng pháp luật. Mỗi môn học, hoạt động giáo 

dục (sau đây gọi chung là môn học) đề xuất lựa chọn 01 bản sách giáo khoa cho 

mỗi môn học phù hợp, thiết thực trong công tác giảng dạy, với điều kiện thực tế 

của nhà trường. 

3. Tiêu chí lựa chọn SGK:  

- Phù hợp đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo với các Tiêu 

chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng (Ban hành kèm theo Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 

28/02/2024 của UBND thành phố Hải Phòng). 

- Phù hợp với điều kiện dạy và học của nhà trường. 

II. THÀNH PHẦN THAM GIA 

Cán bộ quản lý, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, giáo viên được tham gia 

tập huấn chương trình GDPT trong nhà trường, các giáo viên dạy lớp 1, lớp 2, 

lớp 3, lớp 4, dự kiến dạy lớp 5, đại diện Ban cha mẹ học sinh Trường Tiểu học 

Hùng Tiến tham gia nghiên cứu và lựa chọn. 

III. NỘI DUNG 

1. Nghiên cứu, đánh giá, lựa chọn sách giáo khoa  

- Quyền Hiệu trưởng tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo 

viên nghiên cứu kĩ Thông tư 27 của Bộ GDĐT, Quyết định số 545/QĐ-UBND 

của UBND ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn Thành phố Hải Phòng; nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1, 2, 

3,4 đã sử dụng trong năm học 2023 – 2024 và SGK lớp 5 trong Danh mục SGK 

Bộ GD&ĐT phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2024-

2025.   

- Tham gia Hội thảo trực tuyến, trực tiếp giới thiệu SGK lớp 5 do Sở 

GD&ĐT Hải Phòng tổ chức. 

- Thành lập Hội đồng lựa chọn SGK của nhà trường. 

- Tổ chức thực hiện nghiên cứu SGK lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 theo 

Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục tiểu học do UBND thành 

phố Hải Phòng ban hành theo danh mục SGK được Bộ GD&ĐT phê duyệt.  

+ Đối với SGK lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4:  
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 Chỉ đạo, tổ chức cho CB và GV các tổ chuyên họp môn thảo luận, đánh 

giá các bản sách đã sử dụng năm học 2023-2024. Cần làm rõ những ưu điểm, 

tồn tại hạn chế của bộ sách trường đang sử dụng; căn cứ danh mục SGK lớp 1, 

lớp 2, lớp 3, lớp 4 đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt, bỏ phiếu kín đề xuất lựa 

chọn các bản SGK lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 sẽ sử dụng trong nhà trường cho 

năm học 2024-2025 (ghi biên bản họp). Lập danh mục SGK lớp 1, lớp 2, lớp 3, 

lớp 4 được lựa chọn; (có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và thư kí) báo cáo 

về Quyền Hiệu trưởng nhà trường. 

+ Đối với SGK lớp 5:  

 Căn cứ Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 1 tháng 12 năm 2023; 

Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông, BGH chuyển gửi đường Link SGK lớp 5 (Sở GD&ĐT 

cung cấp) tới từng giáo viên để tự nghiên cứu các bản sách mềm của từng bộ 

sách trước khi tham gia Hội thảo trực tuyến giới thiệu SGK lớp 5 do Sở 

GD&ĐT Hải Phòng tổ chức. 

- Sau khi nghiên cứu và dự Hội thảo, các tổ (nhóm) chuyên môn tổ chức 

cho các thành viên (GV) nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các SGK của môn 

học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa bằng văn 

bản nhận xét (bản thu hoạch) về tính phù hợp theo từng môn học, về quan điểm, 

mục tiêu xây dựng chương trình, yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục, phương 

pháp dạy học với dẫn chứng, minh chứng cụ thể. Ghi rõ hạn chế ưu điểm của 

từng tiêu chí đối với từng bản SGK để lựa chọn các bản SGK lớp 5 sẽ sử dụng 

tại nhà trường cho năm học 2024-2025. 

- Các tổ (nhóm) chuyên môn tổng hợp bản thu hoạch cá nhân về từng bản 

sách, tổ chức bỏ phiếu kín đề xuất lựa chọn bản SGK lớp 5 sẽ ưu tiên sử dụng 

tại nhà trường. Ghi biên bản nội dung họp thảo luận lựa chọn SGK, lập danh 

mục SGK lớp 5 được lựa chọn (có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và thư 

kí) . 

- Hội đồng tổ chức họp, thảo luận, đánh giá việc tổ chức lựa chọn sách 

giáo khoa của các tổ chuyên môn, thẩm định biên bản họp của tổ chuyên môn, 

bản thu hoạch, đánh sách giáo khoa của giáo viên. Hội đồng tổng hợp kết quả 

lựa chọn sách giáo khoa của các tổ chuyên môn thành biên bản (có chữ kí của 

Chủ tịch và thư kí hội đồng). Hội đồng đề xuất với người đứng đầu danh mục 

sách giáo khoa đã được các tổ chuyên môn lựa chọn đúng theo quy định tại 

Thông tư 27. 

2. Phân công các tổ (nhóm) nghiên cứu lựa chọn 

- Chủ tịch hội đồng phân công từng nhóm giáo viên theo bộ môn để nghiên 

cứu lựa chọn từng đầu sách theo môn học. 

+ Tổ (nhóm) chuyên môn lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4: Thực hiện thảo luận, 

nhận xét, đánh giá và lựa chọn các bản sách từ lớp 1 đến lớp 4 đã sử dụng năm 
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học 2023-2024 để sử dụng trong năm học 2024-2025; Nhận xét, đánh giá và bầu 

chọn một số bản SGK lớp 5 sử dụng năm học 2024-2025. 

- Tổ (nhóm) chuyên môn lớp 5:  Nghiên cứu lựa chọn các bản SGK lớp 5 

đã được phê duyệt, sử dụng trong nhà nhà trường năm học 2024-2025. 

* Phân công các nhóm cụ thể: 

Bộ môn STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

Tổ chuyên môn  1,2,3 

Tổ trưởng:  Phạm Trung Tuyên 

Khoa 

học, 

LS&ĐL 

1 
Tống Thị Bích Thủy 

Tổ phó Tổ 1,2,3- 

Nhóm trưởng Nhóm 

1 

Nhận xét, đánh giá các 

bản sách giáo khoa Lớp 

1 đã sử dụng năm học 

2023-2024 và   

Nhận xét, đánh giá, đề 

xuất lựa chọn bản sách 

các môn Khoa học, 

LS&ĐL lớp 5 sử dụng  

năm học 2024-2025  

2 Lê Thị Phương GV lớp 1-Ủy viên 

3 Trần Thị Hoán GV lớp 1-Ủy viên 

4 

Nguyễn Thị Thắm 

GV lớp 3-Ủy viên 

Công 

nghệ, 

GDTC 

1 

Phạm Trung Tuyên 

Tổ trưởng Tổ 1,2,3- 

Nhóm trưởng nhóm 

2 

Nhận xét, đánh giá các 

bản sách đang sử dụng 

Lớp 2,3   

Nhận xét, đánh giá, đề 

xuất lựa chọn bản sách 

các môn Công nghệ, 

GDTC lớp 5 sử dụng  

năm học 2024-2025 

2 
Ngô Thị Nhẫn GV lớp 2- Ủy viên 

3 
Phạm Thị Phượng GV lớp 2- Ủy viên 

4 

 

Phạm Thị Vang 

 

GV lớp 2- Ủy viên 

 

5 
Vũ Thị Duyến GV lớp 3 - Ủy viên 

6 Phạm Thị Kim Ngân GV lớp 3- Ủy viên 

Tổ chuyên môn 4,5 

Tổ trưởng: Đào Thị Thúy 
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Tiếng 

Việt, 

Đạo đức 

 

 

 

1 Đào Thị Thúy 
Tổ trưởng Tổ 4,5-

Nhóm trưởng Nhóm 3 

Nhận xét, đánh giá các 

bản sách giaos khoa 

lớp 4 đang sử dụng 

năm học 2023-2024;   

Nhận xét, đánh giá, lựa 

chọn bản sách các môn 

Tiếng Việt, Đạo đức 

Lớp 5 sử dụng  năm 

học 2024-2025 

2 Nguyễn Thị Thoa GV lớp 4- Ủy viên 

 

3 
Vũ Thị Oanh 

 

GV Lớp 5 - Ủy viên 

Toán, 

HĐTN 

1 
Trần Thị Tin 

Tổ phó Tổ 4,5 - 

Nhóm trưởng nhóm 4  

Nhận xét, đánh giá các 

bản sách đang sử dụng 

Lớp 1,2,3,4;   

Nhận xét, đánh giá, lựa 

chọn bản sách các môn 

Toán, HĐTN Lớp 5 sử 

dụng  năm học 2024-

2025 

2 Nguyễn Viết Dương GV Lớp 5 - Ủy viên 

 

3 
Nguyễn Thị Liên Hương 

GV Lớp 5 - Ủy viên 

Âm 

nhạc, 

Mĩ 

thuật, 

Tiếng 

Anh, 

Tin học 

1 

 Nguyễn Thị Phương Thảo  

GV Mĩ thuật Nhóm 

trưởng nhóm 5 

Nhận xét, đánh giá các 

bản sách môn Âm 

nhạc, Mĩ thuật, Tiếng 

Anh, Tin học đang sử 

dụng lớp 1,2,3,4; 

Nhận xét, đánh giá, đề 

xuất lựa chọn bản sách 

các môn Âm nhạc, Mĩ 

thuật, Tiếng Anh, Tin 

học lớp 5 sử dụng  năm 

học 2024-2025 

2 
Đoàn Công Bính  GV Âm nhạc-Ủy viên 

GV Mĩ thuật- Ủy viên 

 

 

3 Vũ Đình Chung 

GV Tiếng Anh-Ủy 

viên 

- Sau khi các nhóm nghiên cứu, thảo luận, đánh giá xong môn học từng bộ 

sách được giao thì trao đổi sang nghiên cứu các môn khác để nắm được nội 

dung các môn học của các bộ sách. 

3. Quy trình lựa chọn sách giáo khoa 

- Chủ tịch Hội đồng xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa, 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên. 

- Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK cho 

từng môn học được cơ cấu trong tổ chuyên môn, phân công rõ nhiệm vụ từng 

giáo viên, nghiên cứu bản sách môn học nào, bộ sách nào.  
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- Tổ (nhóm) trưởng tổ chức cho các cá nhân trong tổ (nhóm) chuyên môn 

tự nghiên cứu các bản sách theo phân công; viết phiếu nhận xét,đánh giá  về các 

bản sách được phân công nghiên cứu trong vòng 20 ngày.     

 - Các tổ (nhóm) chuyên môn họp trao đổi thảo luận về các bản sách đã 

nghiên cứu, tổng hợp ý kiến của các thành viên trong tổ (ghi biên bản); bỏ phiếu 

kín lựa chọn 1 bản sách giáo khoa cho mỗi môn học của lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 

4, lớp 5 (ghi biên bản họp); tổng hợp danh mục SGK các giáo viên trong tổ 

(nhóm) chuyên môn đã lựa chọn; Trình với Hội đồng nhà trường về danh mục 

SGK đã tổng hợp và nộp toàn bộ hồ sơ lựa chọn SGK của tổ (nhóm) CM về nhà 

trường. 

- Hội đồng trường họp đánh giá việc tổ chức lựa chọn SGK của tổ chuyên 

môn, thẩm định biên bản họp của tổ chuyên môn, các phiếu nhận xét, đánh giá 

SGK của GV.Tổng hợp kết quả lựa chọn SGK của các tổ ghi biên bản. Hội đồng 

đề xuất với Quyền Hiệu trưởng danh mục SGK đã được tổ chuyên môn lựa 

chọn. Quyền Hiệu trưởng xem xét danh mục SGK do Hội đông trường trình, ra 

văn bản nhất trí với danh mục SGK do Hội đồng đề xuất. 

- Quyền Hiệu trưởng báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo danh mục sách 

giáo khoa do trường lựa chọn, gửi hồ sơ lựa chọn SGK về Phòng GD&ĐT. 

4. Tiến độ thực hiện 
 

Thời gian Nội dung Phân công thực 

hiện 

28/02 -

01/3/2024 

Chủ tịch hội đồng xây dựng kế hoạch. Tổ 

chức họp Hội đồng lựa chọn SGK, triển khai 

văn bản, kế hoạch lựa chọn SGK lớp 1, 2, 3, 

4, 5. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên 

Hội đồng. Các tổ chuyên môn. 

Hội đồng lựa chọn 

SGK 

02/3/2024 Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ 

chức lựa chọn SGK cho từng môn học  

- Tổ trưởng tổ 

chuyên môn. 

 

03/3-

10/3/2024 

-100% Gv trong tổ tự nghiên cứu các bản 

sách được phân công, viết phiếu nhận xét, 

đánh giá về các bản sách đã nghiên cứu theo 

tiêu chí lựa chọn SGK các bộ SGK lớp 1, 2, 

3,4 đã sử dụng năm học 2023-2024; tự 

nghiên cứu các bản sách mềm qua đường 

Link, bản cứng (nếu có) của từng bộ SGK 

lớp 5 được Sở GD&ĐT cung cấp. 

- Các tổ chuyên 

môn được phân 

công. 

27-

28/2/2024 

-Tham dự Hội thảo giới thiệu SGK lớp 5 trực 

tuyến, trực tiếp do Sở GD&ĐT tổ chức. 

BGH, các tổ 

trưởng CM, Các 

nhóm được phân 

công nghiên cứu; 
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giáo viên dự kiến 

dạy lớp 5. 

 

 

 

 

 

12/3/2024 

- Các Tổ (nhóm) chuyên môn tổ chức họp:  

+ Thảo luận, đánh giá các bản SGK lớp 1, 2, 

3,4 đã sử dụng và các bản sách lớp 5 thuộc 

chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn 

SGK của Thành phố (Quyết định số 620/QĐ-

UBND), lập biên bản (Có chữ kí của các 

thành viên trong tổ). 

+ Bỏ phiếu kín lựa chọn 01 (một) SGK cho 

mỗi môn học sẽ sử dụng cho năm học 2024- 

2025 tại đơn vị.  

+ Lập biên bản kiểm phiếu, niêm phong 

phiếu bầu. 

+ Tổng hợp danh mục SGK các GV trong tổ 

(nhóm) chuyên môn lựa chọn; 

+ Lập tờ trình báo cáo về danh mục SGK đã 

tổng hợp về Hội đồng trường. 

-Các tổ (nhóm) 

chuyên môn được 

phân công. 

 

 

12/03/2024 

- Các Tổ (nhóm) chuyên môn nộp hồ sơ lựa 

chọn SGK về nhà trường: 

+ Tờ trình với Hội đồng về danh mục SGK 

đã tổng hợp; 

+ Danh mục SGK đã tổng hợp lựa chọn của 

toàn bộ giáo viên trong tổ (nhóm) chuyên 

môn; 

+ Phiếu nhận xét, đánh giá của GV về các 

bản sách nghiên cứu, lựa chọn; 

+ Biên bản họp tổ (nhóm) chuyên môn (có đủ 

các chữ ký của các thành viên). 

+ Phiếu lựa chọn của các GV (được đóng bì 

niêm phong) 

+ Biên bản kiểm phiếu. 

 

-Tổ (nhóm) 

chuyên môn được 

phân công. 

 

12/03/2024 

-Tổng hợp hồ sơ lựa chọn SGK của các tổ 

(nhóm) CM. 

- Gửi thông báo cuộc họp tới các thành viên 

hội đồng, gửi cho từng thành viên hội đồng:  

+Biên bản các cuộc họp của tổ chuyên môn 

+Phiếu nhận xét, đánh giá SGK của giáo viên  

+Danh mục SGK các tổ chuyên môn lựa 

chọn. 

- Hội đồng lựa 

chọn SGK 
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- Chuẩn bị nội dung Hội nghị. 

 

13/03/2023 
-Tổ chức Hội nghị thảo luận, đánh giá việc tổ 

chức lựa chọn SGK của các tổ chuyên 

môn.Thẩm định biên bản họp của các tổ 

chuyên môn, các phiếu nhận xét, đánh giá 

SGK của giáo viên 

-Tổng hợp kết quả lựa chọn SGK của các tổ 

chuyên môn ghi biên bản.  

Hội đồng lựa chọn 

SGK 

 

13/03/2024 

-Tổng hợp danh mục SGK của các tổ chuyên 

môn lựa chọn trình Hiệu trưởng. 

-Hiệu trưởng xem xét danh mục SGK do Hội 

đồng trường trình, ra văn bản nhất trí với 

danh mục SGK do Hội đồng đề xuất. 

Hội đồng lựa chọn 

SGK 

 

15/3/2024 

Hoàn thành hồ sơ báo cáo về Phòng GD-ĐT: 

+ Quyết định thành lập Hội đồng. 

+ Biên bản họp hội đồng 

+ Danh mục SGK được lựa chọn của trường.   

Hội đồng lựa chọn 

SGK 

Trên đây là kế hoạch nghiên cứu để lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, 

lớp 3, lớp 4, lớp 5 sử dụng trong nhà trường năm học 2024 – 2025 của Trường 

Tiểu học Hùng Tiến. Đề nghị các cá nhân, bộ phận được phân công triển khai 

thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận : 
- Phòng GD-ĐT (báo cáo); 

- CBGV (để t/hiện); 

- Lưu: VT, hồ sơ chuyên môn. 

QUYỀN HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Thị Tri 

HIỆU TRƯỞNG 

  

  

Triệu Đình Nam 
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